
Phụ lục 4 

DANH SÁCH  

Người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Công ty cổ phần sản xuất Tân Thành  

(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:……..../GP-SCT ngày……/9/2026 

của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số CCCD Ngày cấp  

Số GCN hoàn 

thành tập huấn về 

vận chuyển HNH 

1 Nguyễn Quốc Quân 19/06/1987 040087039811 03/03/2022 
055/2025/TT-

ATHHNH 

2 Vũ Thanh Thìn 19/02/2000 027200002231 13/2/2025 
075/2025/TT-

ATHHNH 

3 Vũ Văn Huy 15/10/1985 027085010254 24/9/2025 
056/2025/TT-

ATHHNH 

4 Đặng Quang Huy 11/11/2000 027200005351 10/03/2025 
057/2025/TT-

ATHHNH 

5 Đặng Văn Vinh 28/10/1982 027082000180 25/4/2021 
005/2025/TT-

ATHHNH 

6 Nguyễn Đức Anh 10/05/1988 027088010935 14/9/2021 
060/2025/TT-

ATHHNH 

7 Nguyễn Thắng Ngọc 20/09/1990 027090001025 15/04/2021 
062/2025/TT-

ATHHNH 

8 Vũ Văn Tuyển 07/07/1984 027084004431 10/09/2024 
046/2025/TT-

ATHHNH 

9 Phạm Văn Đại 17/08/1990 033090005940 19/08/2022 
065/2025/TT-

ATHHNH 

10 Đỗ Văn Cương 01/05/1985 033085003267 17/3/2025 
067/2025/TT-

ATHHNH 

11 Đỗ Tuấn Mạnh 10/05/1990 019090003271 25/05/2023 
072/2025/TT-

ATHHNH 

12 Trần Duy Hiếu 28/12/1994 008094003574 14/8/2022 
073/2025/TT-

ATHHNH 

13 Bùi Tiến Thành 29/06/2005 001205003877 04/10/2021 
077/2025/TT-

ATHHNH 

14 Dương Văn Vẽ 09/09/1989 033089006827 29/4/2021 
076/2025/TT-

ATHHNH 

15 Nguyễn Thái Dương 21/05/2003 008203008228 29/6/2021 
079/2025/TT-

ATHHNH 

16 Âu Việt Hoàng 27/07/2003 025203004248 04/11/2021 
078/2025/TT-

ATHHNH 

17 Vũ Minh Thuận 16/11/1999 036099010483 15/11/2024 
052/2025/TT-

ATHHNH 

18 Nguyễn Đạt Tuynh 20/03/1990 027090010856 09/07/2021 
020/2025/TT-

ATHHNH 



STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số CCCD Ngày cấp  

Số GCN hoàn 

thành tập huấn về 

vận chuyển HNH 

19 Trần Minh Tiến 01/01/2000 008200005943 10/10/2024 
049/2025/TT-

ATHHNH 

20 Lê Anh Bình 06/02/1986 025086011812 19/01/2026 
006/2025/TT-

ATHHNH 

21 Lê Long Biên 21/04/1983 033083010237 29/4/2021 
017/2025/TT-

ATHHNH 

22 Đặng Văn Hoàng 20/12/1990 027090003876 25/04/2021 
027/2025/TT-

ATHHNH 

23 Nguyễn Mạnh Vương 10/10/1986 033086005944 27/04/2021 
031/2025/TT-

ATHHNH 

 


